DANH MỤC

MẪU VĂN BẢN, MẪU BIỂU TRONG THANH TRA TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG
VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

	TT
	Tên mẫu văn bản, biểu mẫu
	Mẫu số
	Biểu số
	Trang

	I
	MẪU VĂN BẢN, MẪU BIỂU TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ THANH TRA

	1
	Quyết định thanh tra
	01
	-
	01

	2
	Kế hoạch tiến hành thanh tra
	02
	-
	03

	3
	Công văn đề nghị báo cáo + Đề cương yêu cầu báo cáo
	03
	-
	07

	4
	Công văn thông báo công bố Quyết định thanh tra
	04
	-
	11

	II
	MẪU VĂN BẢN, MẪU BIỂU TRONG GIAI ĐOẠN TIẾN HÀNH THANH TRA

	1
	Biên bản Công bố Quyết định thanh tra
	05
	-
	12

	2
	Biên bản làm việc
	06
	-
	13

	3
	Quyết định về việc niêm phong tài liệu
	07
	-
	14

	4
	Biên bản niêm phong tài liệu
	08
	-
	15

	5
	Quyết định mở niêm phong tài liệu
	09
	-
	16

	6
	Biên bản mở niêm phong tài liệu
	10
	-
	17

	7
	Công văn về việc cung cấp thông tin, tài liệu
	11
	-
	18

	8
	Biên bản giao nhận thông tin, tài liệu
	12
	-
	19

	9
	Quyết định thay đổi thành viên đoàn thanh tra
	13
	-
	20

	10
	Quyết định thay đổi Trưởng đoàn thanh tra
	14
	-
	21

	11
	Quyết định bổ sung thành viên đoàn thanh tra
	15
	-
	22

	12
	Quyết định kéo dài thời hạn thanh tra
	16
	-
	23

	13
	Thông báo kết thúc thanh tra tại nơi được thanh tra
	17
	-
	24

	14
	Danh sách công chức được tuyển dụng trong giai đoạn thanh tra
	-
	01a
	25

	15
	Thống kê hồ sơ dự thi tuyển công chức (viên chức)
	-
	02a
	26

	16
	Tổng hợp kết quả thanh tra về hồ sơ dự thi công chức (viên chức)
	-
	02b
	27

	17
	Thống kê kết quả xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên
	-
	03a
	28

	18
	Tổng hợp kết quả thanh tra việc xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên
	-
	03b
	29

	19
	Danh sách bố trí, phân công công tác
	-
	04a
	30

	20
	Tổng hợp kết quả thanh tra việc bố trí, phân công công tác
	-
	04b
	31

	21
	Danh sách công chức được bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch
	-
	05a
	32

	22
	Tổng hợp kết quả thanh tra về bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch
	
	05b
	33

	23
	Thống kê trình độ theo tiêu chuẩn ngạch công chức
	-
	06a
	34

	24
	Tổng hợp kết quả thanh tra việc đáp ứng tiêu chuẩn ngạch
	-
	06b
	35

	25
	Danh sách điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác
	-
	07a
	36

	26
	Tổng hợp kết quả thanh tra việc điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác
	-
	07b
	37

	27
	Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
	-
	08a
	38

	28
	Tổng hợp kết quả thanh tra việc đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
	-
	08b
	39

	29
	Trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý
	-
	09a
	40

	30
	Tổng hợp kết quả thanh tra việc đáp ứng trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý
	-
	09b
	41

	31
	Danh sách cán bộ, công chức (viên chức) từ chức, miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý
	-
	10a
	42

	32
	Tổng hợp kết quả thanh tra cán bộ, công chức (viên chức) từ chức, miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý
	-
	10b
	43

	33
	Danh sách công chức (viên chức) được cử đi bồi dưỡng theo yêu cầu bắt buộc hàng năm
	-
	11a
	44

	34
	Tổng hợp kết quả thanh tra việc cử công chức (viên chức) đi bồi dưỡng theo yêu cầu bắt buộc hàng năm
	-
	11b
	45

	
	Điều kiện, tiêu chuẩn của công chức (viên chức) được cử đi đào tạo
	-
	12a
	46

	35
	Tổng hợp kết quả thanh tra điều kiện, tiêu chuẩn công chức 
(viên chức) được cử đi đào tạo
	-
	12b
	47

	36
	Thống kê quy trình cử công chức (viên chức) đi đào tạo
	-
	13a
	48

	37
	Tổng hợp kết quả thanh tra quy trình cử công chức (viên chức) đi đào tạo
	-
	13b
	49

	38
	Danh sách nâng lương thường xuyên và trước thời hạn
	-
	14a
	50

	39
	Tổng hợp kết quả thanh tra việc nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn
	-
	14b
	51

	40
	Danh sách nâng phụ cấp thâm niên vượt khung
	-
	15a
	52

	41
	Tổng hợp kết quả thanh tra việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung
	-
	15b
	53

	42
	 Danh sách xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch
	-
	16a
	54

	43
	Tổng hợp kết quả thanh tra việc xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch
	-
	16b
	55

	44
	Danh sách xếp lương khi tuyển dụng, tiếp nhận
	-
	17a
	56

	45
	Tổng hợp kết quả thanh tra việc xếp lương khi tuyển dụng, tiếp nhận
	-
	17b
	57

	46
	Danh sách đánh giá xếp loại công chức (viên chức) định kỳ hàng năm
	-
	18a
	58

	47
	Tổng hợp kết quả việc đánh giá, xếp loại công chức (viên chức) định kỳ hàng năm
	-
	18b
	59

	48
	Danh sách khen thưởng
	-
	19a
	60

	49
	Tổng hợp kết quả thanh tra việc khen thưởng
	-
	19b
	61

	50
	Danh sách kỷ luật công chức (viên chức)
	-
	20a
	62

	51
	Tổng hợp kết quả thanh tra về kỷ luật công chức (viên chức)
	-
	20b
	63

	52
	Quy trình tiến hành kỷ luật công chức (viên chức)
	-
	21a
	64

	53
	Tổng hợp kết quả thanh tra về quy trình tiến hành kỷ luật công chức (viên chức)
	-
	21b
	65

	54
	Danh sách công chức (viên chức) nghỉ hưu
	-
	22a
	66

	55
	Tổng hợp kết quả thanh tra việc công chức (viên chức) nghỉ hưu
	-
	22b
	67

	56
	Danh sách công chức (viên chức) được kéo dài thời gian công tác
	-
	23a
	68

	57
	Tổng hợp kết quả thanh tra việc kéo dài thời gian công tác đối với công chức (viên chức)
	-
	23b
	69

	58
	Danh sách công chức (viên chức) thôi việc
	
	24a
	70

	59
	Tổng hợp kết quả thanh tra việc công chức (viên chức) thôi việc
	-
	24b
	71

	60
	Bảng thống kê thành phần hồ sơ công chức (viên chức)
	-
	25a
	72

	61
	Tổng hợp kết quả thanh tra về thành phần hồ sơ công chức (viên chức)
	-
	25b
	73

	III
	MẪU VĂN BẢN, MẪU BIỂU TRONG GIAI ĐOẠN KẾT THÚC THANH TRA

	1
	Báo cáo kết quả thanh tra
	18
	-
	74

	2
	Công văn đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Kết luận thanh tra
	19
	-
	79

	3
	Kết luận thanh tra
	20
	
	80

	4
	Công văn thông báo công bố Kết luận thanh tra
	21
	-
	83

	5
	Biên bản công bố kết luận thanh tra
	22
	
	84


Ghi chú:

- Biểu a (VD: Biểu số 1a; Biểu số 2a...) dùng cho đối tượng thanh tra;

- Biểu b (VD: Biểu số 1b; Biểu số 2b...) dùng cho Đoàn thanh tra.

